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A P Q H L M F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172314121 Phan Thị Anh B17KKT1 8 8 7 6.3 8 7.2 7.3 Baíy pháøy Ba

2 172314122 Phan Trung Anh B17KKT1 8 7.2 8.5 6.3 8 7.2 7.6 Baíy pháøy Saïu

3 172314123 Trần Tuấn Anh B17KKT1 9 7 7.5 7.4 7.5 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

4 172314126 Trương Thị Ánh B17KKT1 10 7.2 8 6.3 8 7.2 7.7 Baíy pháøy Baíy

5 172314129 Lê Văn Côi B17KKT1 8 7 8 7.2 8 7.6 7.7 Baíy pháøy Baíy

6 172314131 Phan Thị Dung B17KKT1 8 5 7.5 7 9 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

7 172314133 Nguyễn Hoàng Thiên Đức B17KKT1 9 7.4 7.5 6.8 8 7.4 7.6 Baíy pháøy Saïu

8 172314135 Cao Thị Thu Hà B17KKT1 8 7.2 7 6.8 8 7.4 7.3 Baíy pháøy Ba

9 172314139 Trần Quang Hiệp B17KKT1 10 7.2 8.5 5.9 9 7.5 8.0 Taïm

10 172314140 Nguyễn Thị Bích Hồng B17KKT1 10 8 8 7 8.5 7.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

11 172314142 Nguyễn Phước Lê Hưng B17KKT1 10 8 8 6.5 8.5 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

12 172314143 Nguyễn Thị Lan Hương B17KKT1 10 7.6 8 6.1 8.5 7.3 7.8 Baíy pháøy Taïm

13 172314150 Trần Đại Nghĩa B17KKT1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
14 172314152 Phan Thanh Nhàn B17KKT1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
15 172314153 Nguyễn Thị Thành Nhân B17KKT1 8 5.8 8 6.3 7.5 6.9 7.2 Baíy pháøy Hai

16 172314158 Đinh Thị Mỹ Phương B17KKT1 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
17 172314160 Nguyễn Thị Hoài Phương B17KKT1 5 5.6 7.5 5.8 8 6.9 6.7 Saïu pháøy Baíy

18 172314162 Nguyễn Hữu Quốc B17KKT1 9 7.8 8 6.5 8 7.3 7.7 Baíy pháøy Baíy

19 172314165 Lê Thị Thùy Tâm B17KKT1 10 6.2 6.5 6.5 8 7.3 7.3 Baíy pháøy Ba

20 172314166 Nguyễn Thị Mỹ Tâm B17KKT1 9 7.6 8 7.7 8.5 8.1 8.1 Taïm pháøy Mäüt

21 172314168 Trương Thị Phương Thảo B17KKT1 9 7.8 8 7.6 8.5 8.1 8.1 Taïm pháøy Mäüt

22 172314170 Nguyễn Thị Mai Thủy B17KKT1 10 7.8 7.5 7.6 8.5 8.1 8.1 Taïm pháøy Mäüt

23 172324107 Nguyễn Thị Huyền Trang B17KKT1 8 7.2 8 7.6 9 8.3 8.1 Taïm pháøy Mäüt

24 172314174 Nguyễn Cao Tuấn B17KKT1 9 7.2 8 0 0 0 0.0 Khäng HP
25 172314175 Lê Thanh Tùng B17KKT1 8 5.6 7.5 7.7 8 7.9 7.6 Baíy pháøy Saïu

26 172314176 Tăng Ngọc Phương Uyên B17KKT1 9 6.4 7 7.6 9 8.3 7.9 Baíy pháøy Chên
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